
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC KÈM ĐƠN GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM CHO THUÊ ĐẤT NGẮN HẠN
DO TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ QUẢN LÝ, KHAI THÁC

(Kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Nghiêm)

TT Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ cơ sở
nhà, đất

Tờ bản
đồ Số thửa Vị trí

Diện tích
đất thực
tế (m2)

Giá đất để tính tiền thuê đất theo quy
định tại Nghị quyết số 40/2025/NQ-

HĐND ngày 30/12/2025

Tỷ lệ phần trăm
(%) tính đơn
giá thuê theo
quy định tại

Quyết định số
48/2026/QĐ-
UBND ngày

11/5/2026 của
UBND tỉnh

Đơn giá khởi
điểm cho thuê
đất ngắn hạn

hằng năm
(đồng/m2/năm)

Tổng giá khởi
điểm thuê đất

ngắn hạng hằng
năm (đồng/năm)

Giá đất
thương mại

dịch vụ

Hệ số
điều

chỉnh

Giá đất sau
điều chỉnh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(8)*(9) (11) (12)=(10)*(11) (13)=(7)*(12)

1 Nhà đội thuế xã Phổ Phong
Thôn Hùng
Nghĩa, Xã

Nguyễn Nghiêm
81 1098  VT2-

KV1 178,0 960.000 1,05 1.008.000 0,50% 5.040 897.000

2
 Điểm Trường Tiểu học
Phổ Nhơn - Thôn An Tây
Điền, xã Phổ Nhơn (cũ)

 Thôn An Tây
Điền, xã Nguyễn

Nghiêm
33 509 VT5-

KV1 5.482,0 768.000 1,00 768.000 0,50% 3.840 21.051.000

3
Điểm Trường Mầm non
Phổ Phong - thôn Vĩnh
Xuân, xã Phổ Phong (cũ)

 Thôn Vĩnh
Xuân, xã Nguyễn

Nghiêm
103 1133 VT5-

KV1 1.348,0 768.000 1,00 768.000 0,50% 3.840 5.176.000

4

Điểm Trường Mầm non
Phổ Phong - Thôn Vạn
Trung, xã Phổ Phong
(Trung Liêm cũ)

 Thôn Vạn
Trung, xã

Nguyễn Nghiêm
117 4 VT5-

KV1 577,0 768.000 1,00 768.000 0,50% 3.840 2.216.000

5

Điểm Trường Mầm non
Phổ Phong - Thôn Vạn
Trung, xã Phổ Phong (Vạn
Lý cũ)

 Thôn Vạn
Trung, xã

Nguyễn Nghiêm
101 354 VT5-

KV1 545,0 768.000 1,00 768.000 0,50% 3.840 2.093.000

6
Điểm Trường Mầm non
Phổ Phong - Thôn Tân
Phong, xã Phổ Phong

 Thôn Tân
Phong, xã

Nguyễn Nghiêm
102 177 VT5-

KV1 551,0 768.000 1,00 768.000 0,50% 3.840 2.116.000

Tổng cộng (làm tròn) 33.549.000
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Ghi chú

(14)

Đất 2 mặt tiền
hệ số 1,05 lần

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC KÈM ĐƠN GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM CHO THUÊ ĐẤT NGẮN HẠN
DO TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ QUẢN LÝ, KHAI THÁC

(Kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Nghiêm)
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PHỤ LỤC 02
DANH MỤC KÈM ĐƠN GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM CHO THUÊ NGẮN HẠN CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT

DO TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ QUẢN LÝ, KHAI THÁC
(Kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Nghiêm)

TT Tên tài sản Địa chỉ
Năm

đưa vào
sử dụng

Nguyên giá
(đồng)

Thời gian
trích khấu
hao (năm)

Thời gian
đã sử
dụng
(năm)

Thời gian
còn lại
(năm)

Mức hao
mòn hằng

năm
(đồng/năm)

Giá trị còn lại
của tài sản

(đồng)

Diện tích
đất (m2)

Đơn giá thuê
đất hằng năm
(đồng/m2/năm)

Diện tích
nhà (m2)

Đơn giá cho
thuê nhà, đất

(đồng/m2/năm)

Thời gian
cho thuê

(năm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Trường hợp thời gian sử dụng của nhà để tính hao mòn còn lại nhỏ hơn thời hạn cho thuê nhà mà giá trị còn lại trên số kế toán lớn hơn 10% nguyên giá:

1
Phòng học 03

lớp thôn
Phước Nhơn

Điểm Trường
Mầm non Phổ
Nhơn - Thôn

Phước Nhơn, xã
Phổ Nhơn (cũ)

2012 768.164.000 15 13 2 51.236.539 102.088.996 2.328 3.840 213 151.611 5

II Trường hợp thời gian sử dụng của nhà để tính hao mòn còn lại lớn hơn hoặc bằng thời hạn cho thuê nhà:

2
Nhà lớp học

02 phòng
thôn Hiệp An

Trường Tiểu học
Phổ Phong - Thôn
Hiệp An, xã Phổ

Phong (cũ)

2018 878.698.500 25 7 18 35.147.940 632.662.920 2.054 6.720 156 345.166 5

3

Nhà lớp học
02 phòng
thôn Vĩnh

Xuân

Trường Tiểu học
Phổ Phong - Thôn
Vĩnh Xuân, xã Phổ

Phong (cũ)

2018 878.698.500 25 7 18 35.147.940 632.662.920 1.170 4.788 152 294.901 5

Tổng cộng 2.525.561.000 1.367.414.836

Làm tròn
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Giá cho thuê
nhà, đất

(đồng/năm)

16=13*14

32.293.051

53.845.902

44.824.890

130.963.843

130.964.000

PHỤ LỤC 02
DANH MỤC KÈM ĐƠN GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM CHO THUÊ NGẮN HẠN CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT

DO TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ QUẢN LÝ, KHAI THÁC
(Kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Nghiêm)

Trường hợp thời gian sử dụng của nhà để tính hao mòn còn lại nhỏ hơn thời hạn cho thuê nhà mà giá trị còn lại trên số kế toán lớn hơn 10% nguyên giá:

Trường hợp thời gian sử dụng của nhà để tính hao mòn còn lại lớn hơn hoặc bằng thời hạn cho thuê nhà:
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